
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––––– 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Bắc Giang, ngày      tháng 01 năm 2024 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  
–––––––––––––––––––––––––– 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 42/TTr-SNV ngày 12/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen 24 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa tiêu biểu xuất sắc; 22 thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc và 50 gia đình 

văn hóa tiêu biểu xuất sắc đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2023. 

(Có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao 

động tỉnh và các tập thể, gia đình có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

 

 

  

 CHỦ TỊCH 

  

 
 

 

 
Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH 

Tập thể, gia đình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     /01/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
––––––––––––––––– 

 

A. Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc (22): 

TT Tên thôn, tổ dân phố Tiền thưởng 

(đồng) 

   I Thành phố Bắc Giang (03)  

1.  Tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

2.  Thôn Đồng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

3.  Thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang 5.400.000 

  II Hiệp Hòa (02)  

4.  Thôn Dinh Đồng, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

5.  Thôn Lạc Yên 3, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

III Lạng Giang (03)  

6.  Thôn Bờ Lở, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang 5.400.000 

7.  Thôn Phố Bằng Nguộn, xã An Hà, huyện Lạng Giang 5.400.000 

8.  Thôn Chùa, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang 5.400.000 

IV Lục Nam (02)  

9.  Thôn Tân Dân, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam 5.400.000 

10.  Thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam 5.400.000 

V Lục Ngạn (01)  

11.  Thôn Xây Lắp, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

VI Sơn Động (03)  

12.  Thôn Tân Hiệp, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động 5.400.000 

13.  Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động 5.400.000 

14.  Thôn Nhân Định, xã Yên Định, huyện Sơn Động 5.400.000 

VII Tân Yên (03)  

15.  Thôn Văn Miếu, xã Việt Lập, huyện Tân Yên 5.400.000 

16.  Thôn Trung Lương, xã Cao Xá, huyện Tân Yên 5.400.000 

17.  Thôn Hương, xã Liên Chung, huyện Tân Yên 5.400.000 

VIII Yên Dũng (03)  

18.  Thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng 5.400.000 

19.  Tổ dân phố Phấn Lôi, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng 5.400.000 

20.  Thôn Bẩy, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng 5.400.000 

IX Yên Thế (02)  

21.  Thôn Chiềng, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế 5.400.000 

22.  Tổ dân phố Tân Xuân, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế 5.400.000 
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B. Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc (24):  

TT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Tiền thưởng 

(đồng) 

I. Sở, ngành tỉnh (06)  

1.  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Giang 5.400.000 

2.  Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

3.  Sở Giáo dục và Đào tạo  5.400.000 

4.  Bệnh viện Phổi Bắc Giang 5.400.000 

5.  Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

6.  Trường Trung học Phổ thông Lục Nam 5.400.000 

7.  Trường Trung học Phổ thông Sơn Động số 3 5.400.000 

II. Lạng Giang (04)  

8.  Ban Tổ chức Huyện ủy Lạng Giang 5.400.000 

9.  Trường Mầm non Đào Mỹ, huyện Lạng Giang 5.400.000 

10.  Trường Tiểu học Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang 5.400.000 

11.  Công ty Cổ phần Công nghiệp Alpha, huyện Lạng Giang 5.400.000 

III. Việt Yên (02)  

12.  Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc huyện Việt Yên 5.400.000 

13.  Trung tâm Chính trị huyện Việt Yên 5.400.000 

IV. Lục Ngạn (02)  

14.  Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, huyện Lục Ngạn 5.400.000 

15.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Bắc Giang- Phòng Giao dịch Lục Ngạn 
5.400.000 

V. Yên Dũng (03)  

16.  Hội Nông dân huyện Yên Dũng 5.400.000 

17.  Trường Tiểu học Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng 5.400.000 

18.  Công ty TNHH MTV Yamashita Việt Nam, huyện Yên Dũng 5.400.000 

VI. Sơn Động (02)  

19.  Chi cục Thống kê huyện Sơn Động 5.400.000 

20.  Trung tâm Chính trị huyện Sơn Động 5.400.000 

VII. Yên Thế (02)  

21.  Cơ quan Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Sỏi, huyện Yên 

Thế 
5.400.000 

22.  Trường Tiểu học Đồng Kỳ, huyện Yên Thế 5.400.000 

VIII. Tân Yên (02)  

23.  Trường Tiểu học Nhã Nam, huyện Tân Yên 5.400.000 

24.  Trường Trung học cơ sở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 5.400.000 

C. Gia đình đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc (50): 

TT Tên gia đình Địa chỉ 
Tiền thưởng 

(đồng) 

I Thành phố Bắc Giang (04)  

1.  
Gia đình ông Nguyễn 

Công Minh 

Tổ dân phố Nghĩa Long, phường Lê 

Lợi, thành phố Bắc Giang 

  4.050.000 
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2.  
Gia đình ông An Văn 

Hùng 

Tổ dân phố Hùng Vương, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang 

4.050.000 

3.  
Gia đình bà Ninh Thị 

Phương 

Tổ dân phố Cung Nhượng 2, 

phường Thọ Xương, thành phố Bắc 

Giang 

4.050.000 

4.  
Gia đình ông Trần Văn 

Sáng 

Thôn Ngò, xã Tân Tiến, thành phố 

Bắc Giang 
4.050.000 

II Hiệp Hòa (06)  

5.  
Gia đình ông Nguyễn 

Văn Thi  

Tổ dân phố số 2, thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

6.  
Gia đình ông Nguyễn 

Văn Hải  

Thôn Hồng Tiến, xã Thường Thắng, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

7.  
Gia đình ông Nguyễn 

Văn Tuân 

Thôn Tứ, xã Lương Phong, huyện 

Hiệp Hòa 
4.050.000 

8.  
Gia đình bà Nguyễn Thị 

Vạn 

Thôn Trung Sơn, xã Thái Sơn, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

9.  
Gia đình ông Ngô Văn 

Tách 

Thôn Hữu Định, xã Quang Minh, 

huyện Hiệp Hòa 
4.050.000 

10.  
Gia đình ông Đinh 

Trọng Năm 

Thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện 

Hiệp Hòa 
4.050.000 

III Lạng Giang (05)  

11.  
Gia đình bà Giáp Thị 

Mùa 

Thôn Trạng, xã Đại Lâm, huyện 

Lạng Giang 
4.050.000 

12.  
Gia đình ông Đỗ Văn 

Thọ 

Thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện 

Lạng Giang 
4.050.000 

13.  
Gia đình ông Bùi Văn 

Cấp  

Thôn Bờ Lở, xã Nghĩa Hưng, huyện 

Lạng Giang 
4.050.000 

14.  
Gia đình ông Nguyễn 

Ngọc Tuấn 

Thôn Hôn Vàng, xã An Hà, huyện 

Lạng Giang 
4.050.000 

15.  
Gia đình ông Trần Văn 

Tuấn 

Thôn Trong, xã Tiên Lục, huyện 

Lạng Giang 
4.050.000 

IV Lục Nam (06)  

16.  
Gia đình ông Nguyễn 

Văn Kiểm 

Thôn Bưởi, xã Đan Hội, huyện Lục 

Nam 
4.050.000 

17.  
Gia đình ông Tống Chí 

Thiềm  

Thôn Hòa Bình, xã Bình Sơn, huyện 

Lục Nam 
4.050.000 

18.  
Gia đình ông Triệu Sinh 

Thuận 

Thôn Vua Bà, xã Trường Sơn, 

huyện Lục Nam 
4.050.000 

19.  
Gia đình ông Đào 

Quang Chiến 

Thôn Chùa, xã Huyền Sơn, huyện 

Lục Nam 
4.050.000 

20.  
Gia đình ông Phan 

Thanh Tuấn  

Thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, 

huyện Lục Nam 
4.050.000 

21.  
Gia đình ông Nguyễn 

Quang Chuyên 

Tổ dân phố Thân Phú, thị trấn Đồi 

Ngô, huyện Lục Nam 
4.050.000 
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V Lục Ngạn (09)  

22.  
Gia đình ông Lãnh Văn 

Lợi 

Thôn Phố Biển, xã Biển Động, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

23.  Gia đình bà Lâm Thị Tự 
Thôn Ao Keo, xã Kiên Lao, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

24.  
Gia đình ông Nguyễn 

Đức Thuận 

Thôn Trại Thập, xã Tân Lập, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

25.  
Gia đình ông Nguyễn 

Mạnh Hộp 

Thôn Thanh An, xã Trù Hựu, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

26.  
Gia đình ông Hoàng 

Văn Bảo 

Thôn Ngọt, xã Hồng Giang, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

27.  
Gia đình ông Trần Văn 

Thắng  

Thôn Trại Giáp, xã Kiên Thành, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

28.  
Gia đình bà Hoàng Thị 

Hà Nam  

Thôn Phú Bòng, xã Phượng Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

29.  
Gia đình bà Nguyễn Thị 

Sơn 

Thôn Đồng Trắng, xã Mỹ An, huyện 

Lục Ngạn 
4.050.000 

30.  
Gia đình ông Cao Xuân 

Hùng 

Thôn Đức Chính, xã Thanh Hải, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

VI Sơn Động (02)  

31.  
Gia đình ông Nông Văn 

Sỹ 

Tổ dân phố Cại, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động 
4.050.000 

32.  
Gia đình ông Nguyễn 

Chí Hướng 

Thôn Vá, xã An Bá, huyện Sơn 

Động 
4.050.000 

VII Tân Yên (07)   

33.  
Gia đình ông Ngô 

Quang Đồng 

Thôn Làng Sai, xã Ngọc Vân, huyện 

Tân Yên 
4.050.000 

34.  
Gia đình ông Hoàng Văn 

Doanh  

Thôn Chính Ngoài, xã Quang Tiến, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

35.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Nghĩa  

Thôn Lý 2, xã Ngọc Lý, huyện Tân 

Yên 
4.050.000 

36.  Gia đình bà Vũ Thị Mai 
Thôn Hòa An, xã Hợp Đức, huyện 

Tân Yên 
4.050.000 

37.  
Gia đình ông Ngô Văn 

Tiện  

Thôn Liên Bộ, xã Liên Chung, 

huyện Tân Yên 
4.050.000 

38.  
Gia đình ông Hoàng 

Văn Viên 

Thôn Đồn Hậu, xã Lan Giới, huyện 

Tân Yên 
4.050.000 

39.  
Gia đình ông Nguyễn 

Tiến Bắc  

Tổ dân phố Hòa Sơn, thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên 
4.050.000 

VIII Yên Dũng (01)  

40.  
Gia đình ông Nguyễn 

Viết Chuyên 

Thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, 

huyện Yên Dũng 
4.050.000 

IX Yên Thế (04)  

41.  Gia đình ông Đinh Ngọc Thôn Yên Cư, xã Tân Sỏi, huyện 4.050.000 
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Đông  Yên Thế 

42.  
Gia đình ông Hà Đình 

Tới 

Thôn Đồng Gia, xã Tân Hiệp, huyện 

Yên Thế 
4.050.000 

43.  
Gia đình ông Phan Văn 

Vũ 

Bản Trại Hạ, xã Đồng Tiến, huyện 

Yên Thế 
4.050.000 

44.  
Gia đình ông Phan Văn 

Bổng 

Tổ dân phố Đồng Lều, thị trấn Bố 

Hạ, huyện Yên Thế 
4.050.000 

X Việt Yên (06)  

45.  
Gia đình ông Trần Văn 

Chung 

Thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng 

Minh, huyện Việt Yên 
4.050.000 

46.  
Gia đình ông Đinh Văn 

Hiền 

Thôn Chằm, xã Tăng Tiến, huyện 

Việt Yên 
4.050.000 

47.  
Gia đình ông Nguyễn 

Bá Mạnh 

Thôn Tam Tầng, xã Quang Châu, 

huyện Việt Yên 
4.050.000 

48.  
Gia đình ông Trần Thế 

Hanh 

Thôn Hùng Lãm 3, xã Hồng Thái, 

huyện Việt Yên 
4.050.000 

49.  
Gia đình bà Nguyễn Thị 

Thư 

Thôn Núi, xã Việt Tiến, huyện Việt 

Yên 
4.050.000 

50.  
Gia đình ông Dương 

Trọng Bằng 

Thôn Nguộn, xã Thượng Lan, huyện 

Việt Yên 
4.050.000 

 

Tổng số tiền thưởng (mục A+B+C) 450.900.000 đồng (Bốn trăm năm 

mươi triệu, chín trăm nghìn đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh./ 

–––––––––––––––––––––––––– 
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